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Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về ban hành Chương trình giáo dục phổ thông 

(GDPT); Thông tư số 19/2021/TT-BGDĐT ngày 01/7/2021 của Bộ GDĐT ban hành 

Chương trình GDPT môn Ngoại ngữ 1 Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng 

Trung Quốc; Quyết định số 712/QĐ-BGDĐT ngày 09/02/2021 của Bộ GDĐT ban 

hành Chương trình GDPT Tiếng Hàn và Tiếng Đức Ngoại ngữ 1, hệ 10 năm thí 

điểm; Công văn số 3818/BGDĐT-GDTH ngày 31/7/2023 về việc hướng dẫn tổ chức 

dạy học các môn Ngoại ngữ 1 cấp Tiểu học; Quyết định số 3069/QĐ-UBND ngày 

20/11/2018 của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hải Phòng về việc ban hành 

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục 

mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên thành phố Hải Phòng giai đoạn 

2018-2025. Để các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức dạy học 

từ năm học 2023-2024, Sở GDĐT hướng dẫn tổ chức thực hiện dạy học các môn 

Ngoại ngữ 1 cấp Tiểu học, cụ thể như sau:  

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: Nhằm đáp ứng nhu cầu của học sinh và cha mẹ học sinh trong 

việc được tiếp cận đa dạng các ngoại ngữ theo quy định của Bộ GDĐT phù hợp với 

khả năng tổ chức của các cơ sở giáo dục; hình thành, phát triển năng lực ngoại ngữ 

để sử dụng một cách tự tin, hiệu quả, phục vụ cho học tập và giao tiếp, đáp ứng yêu 

cầu phát triển nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội 

nhập quốc tế của thành phố và đất nước.  

2. Yêu cầu: Thực hiện tổ chức dạy học môn Ngoại ngữ 1 tự chọn ở lớp 1, lớp 

2 bắt buộc ở lớp 3, lớp 4 và lớp 5 phù hợp với thực tiễn và đáp ứng các yêu cầu được 

quy định trong chương trình các môn Ngoại ngữ 1 của Bộ GDĐT; sử dụng SGK và 

các tài liệu, học liệu khác theo quy định để tổ chức dạy học; khi triển khai không 

được gây quá tải với học sinh.  

II. NỘI DUNG 

1. Ngoại ngữ 1 tự chọn ở lớp 1 và lớp 2.  
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Tiếp tục triển khai Chương trình môn Tiếng Anh tự chọn đảm bảo các yêu cầu 

được quy định trong Chương trình GDPT 20181. Đối với các ngoại ngữ khác như tiếng 

Đức, tiếng Hàn, tiếng Nga, tiếng Nhật, tiếng Pháp và tiếng Trung Quốc đã được Bộ 

GDĐT ban hành chương trình2, căn cứ vào nhu cầu của học sinh, cha mẹ học sinh và 

khả năng đáp ứng về điều kiện bảo đảm, cơ sở giáo dục chủ động lựa chọn môn Ngoại 

ngữ 1 trong số các môn Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nga, 

Tiếng Hàn, Tiếng Nhật hoặc Tiếng Đức theo hướng dẫn của Bộ GDĐT3  thực hiện 

dạy học tự chọn ở lớp 1 và lớp 2. 

Khi thực hiện dạy học tự chọn Ngoại ngữ 1 ở lớp 1, lớp 2 cần chú ý bảo đảm 

tính liên thông với môn ngoại ngữ thực hiện bắt buộc từ lớp 3; thời lượng dạy  học 

phù hợp với hình thức học làm quen ban đầu, không gây quá tải cho học sinh; thực 

hiện kiểm tra đánh giá, trong đó chú trọng đánh giá thường xuyên để hỗ trợ học tập, 

không dùng kết quả đánh giá để xét lên lớp; việc học tự chọn Ngoại ngữ 1 ở lớp 1, 

lớp 2 phải được thể hiện trong kế hoạch giáo dục của nhà trường theo quy định.  

Đối với môn Tiếng Anh, Tiếng Pháp sử dụng SGK trong danh mục SGK được 

Bộ GDĐT, UBND thành phố phê duyệt; các môn Ngoại ngữ 1 còn lại thì cơ sở giáo 

dục thực hiện lựa chọn tài liệu theo quy định của Bộ GDĐT4.  

1. Ngoại ngữ 1 bắt buộc ở lớp 3, lớp 4 và lớp 5. 

Các cơ sở giáo dục thực hiện tổ chức dạy học môn Ngoại ngữ 1 bắt buộc theo 

quy định của Bộ GDĐT5, lựa chọn một trong các môn Ngoại ngữ 1 đã có đủ điều 

kiện triển khai6 phù hợp với khả năng tổ chức của các cơ sở giáo dục, nhu cầu học 

sinh và của cha mẹ học sinh, bảo đảm tính liên thông theo các yêu cầu được quy định 

trong chương trình các môn Ngoại ngữ và các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT.    

Khuyến khích các cơ sở giáo dục thực hiện xã hội hóa theo tinh thần tự nguyện 

trong dạy học ngoại ngữ bằng các hình thức linh hoạt, phù hợp với thực tiễn tại địa 

                                              
1 Chương trình GDPT làm quen Tiếng Anh lớp 1 và lớp 2 ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 

26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT; Công văn số 681/BGDĐT-GDTH ngày 04/3/2020 về việc hướng dẫn tổ chức 

dạy học môn tiếng Anh tự chọn lớp 1, lớp 2 theo Chương trình GDPT 2018. 
2 Môn tiếng Nhật, tiếng Pháp theo Thông tư số 19/2021/TT-BGDĐT ngày 01/7/2021 ban hành Chương trình GDPT môn 

Ngoại ngữ 1 Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc; môn tiếng Hàn theo Quyết định số 712/QĐ-BGDĐT 

ngày 09/02/2021 ban hành Chương trình GDPT môn Tiếng Hàn và Tiếng Đức – ngoại ngữ 1, hệ 10 năm thí điểm. 
3 Công văn số 681/BGDĐT-GDTH ngày 04/03/2020 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn tổ chức dạy học môn tiếng 

Anh tự chọn lớp 1, lớp 2 theo Chương trình GDPT 2018; các Quyết định phê duyệt danh mục SGK lớp 1 và lớp 2 bao 

gồm: Quyết định số 180/QĐ-BGDĐT ngày 20/01/2020; Quyết định số 512/QĐ-BGDĐT ngày 21/02/2020 và Quyết 

định số 709/QĐ-BGDĐT ngày 09/02/2021. 
4 Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07/07/2014 của Bộ GDĐT quy định về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm 

tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. 
5 Đối với lớp 5 sẽ thực hiện dạy học môn Ngoại ngữ 1 bắt buộc từ năm học 2024 – 2025. Năm học 2023 – 2024 tiếp 

tục triển khai Chương trình thí điểm Tiếng Anh cấp Tiểu học; môn Tiếng Pháp và các thứ tiếng khác (nếu có) theo quy định; 

tăng cường tổ chức dạy học từ 4 tiết/tuần trở lên cho học sinh lớp 5; sử dụng SGK, tài liệu dạy học theo quy định của Bộ 

GDĐT. 
6 Có chương trình môn học được Bộ GDĐT phê duyệt; Quyết định số 4113/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2009; Công văn 

số 6537/BGDĐT-GDTrH ngày 17/11/2015; Công văn số 1754/BGDĐT-GDTrH ngày 03/5/2018. 
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phương để tăng thời lượng và tạo môi trường đa dạng trong dạy học nâng cao chất 

lượng môn ngoại ngữ7.  

2.1. Nội dung, hình thức, phương pháp, thời lượng dạy học và đánh giá kết 

quả học tập của học sinh 

a) Nội dung, hình thức và phương pháp dạy học.  

 Thực hiện dạy học bảo đảm các nội dung, yêu cầu cần đạt trong chương trình 

các môn Ngoại ngữ 1 theo quy định của Bộ GDĐT; tổ chức dạy học đủ 4 kỹ năng 

nghe, nói, đọc và viết, trong đó ưu tiên phát triển kỹ năng nghe và nói; đa dạng hóa 

các hình thức dạy và học bao gồm cả học ở trong lớp, ngoài lớp, trong trường và 

ngoài trường; tạo môi trường sử dụng và thể hiện bằng ngoại ngữ tối đa cho học 

sinh, tăng cường các hoạt động trải nghiệm, giao lưu, phát triển văn hóa đọc sách, 

truyện bằng ngoại ngữ phù hợp với lứa tuổi, sở thích và giai đoạn học tập của học 

sinh. 

b) Thời lượng dạy học 

Thực hiện theo quy định của chương trình với thời lượng 04 tiết/tuần; khuyến 

khích các cơ sở giáo dục tổ chức dạy học tăng cường thời lượng học môn Ngoại ngữ 

1 theo nhu cầu của học sinh và cha mẹ học sinh theo quy định trên cơ sở khả năng 

đáp ứng của nhà trường và không gây quá tải cho học sinh.  

c) Đánh giá kết quả học tập của học sinh 

Thực hiện đánh giá kết quả học tập của học sinh học các môn ngoại ngữ theo 

quy định về đánh giá học sinh tiểu học của Bộ GDĐT8.  

Đánh giá học sinh học ngoại ngữ cần chú trọng xây dựng sự tự tin cho người 

học, tăng cường việc động viên, khuyến khích sự cố gắng trong học tập, rèn luyện 

của học sinh. Qua đánh giá kết quả học của học sinh giúp giáo viên điều chỉnh 

phương pháp và kỹ thuật dạy học. 

Đánh giá sự hình thành và phát triển những phẩm chất chủ yếu, năng lực 

chung của học sinh và năng lực đặc thù của môn học được quy định trong chương 

trình. Tập trung chủ yếu vào đánh giá thường xuyên với các kỹ thuật đánh giá đa 

dạng và phù hợp. Thực hiện đánh giá định kỳ nhẹ nhàng, phù hợp với tâm sinh lý 

lứa tuổi và không tạo tâm lý căng thẳng cho học sinh. Đề kiểm tra định kỳ phải bao 

gồm đủ các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết với tỷ lệ các kỹ năng, loại hình bài tập, 

số lượng và mức độ nhận thức của câu hỏi phù hợp với việc dạy và học của giáo 

                                              
7 Dạy học ngoại ngữ qua các chủ đề Toán và Khoa học; dạy học một số môn học bằng tiếng nước ngoài theo Quyết định 

số 72/2014/QĐ-TTg ngày 17/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong 

nhà trường và cơ sở giáo dục khác; thực hành ngoại ngữ qua các hoạt động như đọc truyện, hoạt động trải nghiệm, 

hoạt động tạo môi trường ngoại ngữ ngoài lớp học, các sân chơi, giao lưu cho học sinh...   
8 Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học đối với lớp 3,4; 

Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT và Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT đối với lớp 5. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-30-2014-tt-bgddt-danh-gia-hoc-sinh-tieu-hoc-247873.aspx
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viên và học sinh và bảo đảm các yêu cầu cần đạt theo quy định của chương trình 

môn học.  

2.2. Điều kiện thực hiện chương trình 

a) Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đồ dùng dạy học 

Bảo đảm cơ sở vật chất, thiết bị và đồ dùng dạy học theo quy định và hướng 

dẫn của Bộ GDĐT9 để tổ chức dạy học cac môn Ngoại ngữ 1. Khuyến khích giáo 

viên, cha mẹ học sinh và học sinh cùng tham gia làm đồ dùng dạy học phù hợp với 

điều kiện thực tế để nâng cao hiệu quả dạy học. 

b) Về đội ngũ giáo viên 

Các phòng GDĐT tham mưu UBND quận, huyện thực hiện các giải pháp 

tuyển dụng, ký hợp đồng lao động, hợp đồng thỉnh giảng, biệt phái giáo viên và các 

giải pháp đa dạng khác theo hướng dẫn của Bộ GDĐT10 để có đủ giáo viên dạy học 

môn Ngoại ngữ 1 theo quy định. 

Tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo nội dung, chương trình, kế hoạch đã được 

Bộ GDĐT ban hành; bảo đảm giáo viên được bồi dưỡng về chương trình môn học, 

tập huấn sử dụng SGK trước khi được phân công giảng dạy.  

c) Sách giáo khoa và tài liệu tham khảo 

Sử dụng SGK dạy học theo danh mục đã được Bộ GDĐT, UBND thành phố 

phê duyệt11; tài liệu tham khảo thực hiện theo quy định của Bộ GDĐT12. Tăng cường 

trang bị các  tài liệu, học liệu tham khảo cho thư viện nhà trường để hỗ trợ giáo viên 

và học sinh trong tổ chức các hoạt động dạy học ngoại ngữ.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đối với các phòng Giáo dục và Đào tạo 

Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương và nhu cầu học ngoại ngữ của 

học sinh, tham mưu UBND quận, huyện xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện 

bảo đảm (về giáo viên, cơ sở vật chất, kinh phí, …) để tổ chức thực hiện dạy học các 

môn Ngoại ngữ 1 trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở GDĐT. 

Triển khai đến các các cơ sở giáo dục trên địa bàn về nội dung, chương trình, 

sách giáo khoa, các điều kiện bảo đảm thực hiện đối với các môn Ngoại ngữ 1 để 

cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng xã hội nắm rõ về 

                                              
9 Thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT ngày 25/5/2020 ban hành quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ 

thông; Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu tiểu học. 
10

 Công văn số 371/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 26/01/2021 của Bộ GDĐT về việc chuẩn bị đội ngũ giáo viên để tổ 

chức dạy học môn Tiếng Anh và môn Tin học. 
11 Quyết định số 1089/QĐ-UBND ngày 14/4/2021; Quyết định số 1281/QĐ-UBND ngày 04/5/2022; Quyết định số 

1241/QĐ-UBND ngày 11/5/2023. 
12 Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07/7/2014 của Bộ GDĐT Quy định về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm 

tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. 
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chủ trương, mục đích yêu cầu, các điều kiện triển khai đối với các môn Ngoại ngữ 

theo quy định và hướng dẫn của Sở GDĐT.  

Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên dạy các môn Ngoại ngữ 1; 

tham mưu UBND quận, huyện tập trung tuyển dụng giáo viên; cử đào tạo nâng chuẩn 

cho giáo viên chưa đạt chuẩn; cử giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng thường xuyên 

của Sở GDĐT.  

Tham mưu UBND quận, huyện có các hình thức xã hội hóa giáo dục phù hợp 

với thực tế tại địa phương; có giải pháp phù hợp để thực hiện sự kết nối và chia sẻ 

trong việc tổ chức dạy học ngoại ngữ giữa các địa phương, cơ sở giáo dục thuận lợi 

và các địa phương, cơ sở giáo dục khó khăn; huy động các tổ chức, cá nhân cùng 

tham gia xây dựng môi trường học tập ngoại ngữ thân thiện, tích cực hiệu quả trong 

và ngoài nhà trường theo quy định để từng bước xây dựng cộng đồng học tập ngoại 

ngữ trên địa bàn. 

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn theo thẩm quyền quản lý tổ chức 

nghiên cứu nội dung, chương trình, sách giáo khoa, các điều kiện bảo đảm thực hiện 

đối với các môn Ngoại ngữ 1 để cán bộ quản lý, giáo viên nắm rõ về chủ trương, 

mục đích, yêu cầu, các điều kiện để triển khai thực hiện các môn Ngoại ngữ 1 theo 

quy định và phổ biến đến học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng xã hội, từ đó tổ 

chức đăng ký dạy học môn Ngoại ngữ 1 phù hợp với thực tế của địa phương, nhu 

cầu của học sinh và cha mẹ học sinh và điều kiện tổ chức của nhà trường. 

Tăng cường sinh hoạt chuyên môn liên trường, sử dụng đội ngũ giáo viên cốt 

cán để thực hiện các công tác chuyên môn trong lựa chọn SGK và dự giờ thăm lớp 

để hỗ trợ giáo viên trong tổ chức các hoạt động dạy học. 

2. Đối với các cơ sở giáo dục tiểu học  

Tổ chức nghiên cứu chương trình và SGK các môn Ngoại ngữ 1 đối với cấp 

Tiểu học để xây dựng kế hoạch, đăng ký môn ngoại ngữ phù hợp với khả năng đáp 

ứng của nhà trường về dạy học ngoại ngữ, nhu cầu của học sinh và cha mẹ học sinh 

bảo đảm tính liên thông về môn ngoại ngữ được chọn; đề xuất lựa chọn và thực hiện 

lựa chọn SGK, tài liệu dạy học môn Ngoại ngữ 1 theo quy định. 

Rà soát đội ngũ giáo viên dạy ngoại ngữ để đề xuất với các cấp liên quan xây 

dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nâng chuẩn cho giáo viên chưa đạt 

chuẩn theo quy định; chủ động tổ chức các lớp bồi dưỡng thường xuyên thông qua 

sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt chuyên đề với nội dung phù hợp và nhu cầu thực tế 

của giáo viên; tăng cường sinh hoạt chuyên môn trong trường và liên trường, dự giờ 

thăm lớp để hỗ trợ giáo viên trong quá trình tổ chức thực hiện. Thực hiện các hình 

thức xã hội hóa giáo dục phù hợp với thực tế của nhà trường, phối hợp với các lực 

lượng liên quan để xây dựng môi trường học tập ngoại ngữ thân thiện, tích cực và 
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hiệu quả trong và ngoài nhà trường theo quy định. Chú trọng việc trang bị các  tài 

liệu, học liệu tham khảo trong thư viện nhà trường với các hình thức phù hợp để hỗ 

trợ giáo viên và học sinh trong tổ chức các hoạt động dạy học ngoại ngữ.  

Sở GDĐT yêu cầu các Phòng GDĐT triển khai nghiêm túc những nội dung 

được hướng dẫn tại công văn này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề 

nghị gửi phản ảnh về Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục Tiểu học) để có hướng dẫn 

kịp thời. 

 

Nơi nhận: 
- Các phòng GDĐT quận/huyện;  

- Các trường PT nhiều cấp có cấp Tiểu học;  

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, Phòng GDTH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Quốc Hiệu 
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